ĐỀ GỐC 2
PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. HS trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi HS chỉ chọn 1 phương án. (12 câu; 4 điểm).
000001: Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu Hoá học?


A. Thành phần cấu trúc của chất.


B. Tính chất và sự biến đổi của chất.


C. Ứng dụng của chất.


D. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

[<br>]

000002: Phương pháp nghiên cứu hóa học thường bao gồm mấy bước?

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

[<br>]

000003: Trong nguyên tử, hạt mang điện có tên gọi là

A. electron.
B. proton và electron.

C. neutron.
D. proton.
[<br>]

000004: Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử đều tạo bởi hạt nào sau đây?

A. Electron và neutron.

B. Electron và proton.

C. Neutron và proton.

D. Neutron, proton và electron.
[<br>]

000005: Hình ảnh mô hình nguyên tử các đồng vị của nguyên tử hydrogen được cho dưới đây. Các đồng vị này khác nhau về

A. số proton.
B. số neutron.

C. số electron.
D. số hiệu nguyên tử.
[<br>]

000006: Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa

A. 1 electron.
B. 2 electron.


C. 3 electron.
D. 4 electron.

[<br>]

000007: Phân lớp s có bao nhiêu AO?

A. 1.
B. 3.
C. 5.
D. 7.
[<br>]

000008: Cấu hình electron của nguyên tử S (Z = 16) là


A. 1s22s22p63p4.
B. 1s22s22p53s23p2.


C. 1s22s22p62d6.
D. 1s22s22p63s23p4.

[<br>]

000009: Số thứ tự ô nguyên tố không cho biết

A. số proton trong hạt nhân.

B. số neutron trong hạt nhân.

C. số hiệu nguyên tử.

D. số electron ở lớp vỏ.
[<br>]

000010: Nguyên tử của nguyên tố A có 4 electron ở phân lớp s, vậy A thuộc chu kì

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
[<br>]

000011: Trong một chu kì, từ phải sang trái thì số lớp electron

A. tăng dần.

B. giảm dần.

C. không thay đổi.

D. biến đổi không theo quy luật.
[<br>]

000012: Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều giảm dần tính kim loại từ trái sang phải là

A. Z, Y, X.
B. X, Y, Z.
C. Y, Z, X.
D. Z, X, Y.

[<br>]
PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai. (2 câu; 2 điểm).
Câu 1. Tổng số hạt trong hạt nhân của nguyên tử Y là 23, trong đó số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt.

A. Số hạt mang điện tích âm là 12.

B. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử Y là 34.

C. Điện tích hạt nhân nguyên tử Y là +11.
D. Số hạt neutron của Y là 11
Câu 2: Cho 3 nguyên tố Y, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng tương ứng là 3s1; 3s23p1; 3s23p5. 
A. Trong ba nguyên tố, chỉ có X tạo được hợp chất khí với hydrogen.
B. Y, M, X đều thuộc 3 chu kì của bảng tuần hoàn.
C. Y, M, X thuộc nhóm IA, IIIA và VIIA của bảng tuần hoàn.
D. Y, M, X lần lượt là ở các ô thứ 11, 13 và 17 của bảng tuần hoàn.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. (2 câu; 1 điểm).
Câu 1: Nguyên tử chlorine (Cl) có 17 proton và 18 neutron. Tính tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử Cl.

Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tố aluminium (Al) có Z = 13. Xác định số electron độc thân của nguyên tử.
PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
Câu 1: Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bền là 
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chiếm 55% số nguyên tử và 
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chiếm 45% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của bromine.

Câu 2: Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số electron trong các phân lớp p là 9. Xác định vị trí của Y trong bảng hệ thống tuần hoàn.
PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai. (2 câu; 2 điểm).
Câu 1. Tổng số hạt trong hạt nhân của nguyên tử Y là 23, trong đó số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt.

A. Số hạt mang điện tích âm là 12.

B. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử Y là 34.

C. Điện tích hạt nhân nguyên tử Y là +11.
D. Số hạt neutron của Y là 11
Câu 2: Cho 3 nguyên tố Y, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng tương ứng là 3s1; 3s23p1; 3s23p5. 
A. Trong ba nguyên tố, chỉ có X tạo được hợp chất khí với hydrogen.
B. Y, M, X đều thuộc 3 chu kì của bảng tuần hoàn.
C. Y, M, X thuộc nhóm IA, IIIA và VIIA của bảng tuần hoàn.
D. Y, M, X lần lượt là ở các ô thứ 11, 13 và 17 của bảng tuần hoàn.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. (2 câu; 2 điểm).
Câu 1: Nguyên tử chlorine (Cl) có 17 proton và 18 neutron. Tính tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử K.

Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tố aluminium (Al) có Z = 13. Xác định số electron độc thân của nguyên tử.
PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
Câu 1: Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bền là 
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chiếm 55% số nguyên tử và 
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chiếm 45% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của bromine.

Câu 2: Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số electron trong các phân lớp p là 9. Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn.
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